 Phụ lục
DANH MỤC ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP QUỐC GIA ĐẶT HÀNG
ĐỂ TUYỂN CHỌN THỰC HIỆN TRONG KẾ HOẠCH NĂM 2016
(Kèm theo Quyết định số: 786  /QĐ-BKHCN ngày  8 tháng 4  năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

	TT
	Tên nhiệm vụ 
	Định hướng mục tiêu
	Yêu cầu đối với kết quả
	Phương thức tổ chức      thực hiện

	1
	Nghiên cứu công nghệ sản xuất 05 hệ chất tạo bọt chữa cháy thế hệ mới phục vụ công tác phòng cháy, chữa cháy.

	1. Xây dựng được quy trình công nghệ sản xuất 05 hệ chất tạo bọt chữa cháy thế hệ mới được Bộ Công an tiếp nhận và triển khai sản xuất phục vụ công tác phòng cháy, chữa cháy.

2. Sản xuất và thử nghiệm 05 hệ chất tạo bọt chữa cháy thế hệ mới theo tiêu chuẩn.

	1. Quy trình công nghệ sản xuất hệ chất tạo bọt chữa cháy tạo màng nước 0,5%; hệ chất tạo bọt chữa cháy tạo màng nước bền rượu 3% và 1%; hệ chất tạo bọt chữa cháy sử dụng nước biển 3% và 1% đáp ứng các tiêu chuẩn hiện hành.
2. Hồ sơ kiểm tra đặc tính kỹ thuật về hiệu quả dập cháy, khả năng chống cháy đối với từng loại sản phẩm theo tiêu chuẩn.

3. Báo cáo kết quả thử nghiệm thực tế để đánh giá chất lượng sản phẩm tại một số đơn vị Cảnh sát PCCC theo quy định hiện hành.

4. Hệ thống pilot đáp ứng yêu cầu sản xuất thử nghiệm các sản phẩm.

5. 1.000 kg chất tạo bọt chữa cháy tạo màng nước 0,5%, 1.000 kg cho mỗi loại chất tạo bọt chữa cháy sử dụng nước biển 3% và 1%  đạt một số các chỉ tiêu của TCVN 7278-1:2003 sau:

- Độ nở: ≥ 5,5 lần.

- Thời gian bán hủy: ≥ 4 phút.

- pH: 6,5-8,0 ở (20 ±2) 0C.

- Tỷ trọng ở 250C: 1,02-1,06 g/cm3
- Hệ số lan truyền: > 0
- Hiệu quả dập cháy: cấp I (≤300 giây)

- Mức chống cháy lại: D (≥ 300 giây)

6. 1000 kg cho mỗi loại chất tạo bọt chữa cháy tạo màng nước bền rượu 3% và 1% đạt một số các chỉ tiêu của TCVN 7278-3:2003 sau:

- Độ nở: ≥ 5,5 lần

- Thời gian bán hủy: ≥ 4 phút

- pH: 6,5-8,0 ở (20 ±2) 0C

- Tỷ trọng ở 250C: 1,02-1,06 g/cm3
- Hệ số lan truyền: > 0
- Hiệu quả dập cháy: cấp I (≤ 180 giây)

- Mức chống cháy lại: B (≥ 10 phút)
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